ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
1. NỘI DUNG:
Học sinh ôn tập kiến thức về nội dung các bài:
Bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm
Bài 8: Tiết kiệm
Bài 9: Công dân nước CHXHCNVN
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.
II YÊU CẦU:
- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học
- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống.
Các bài tập tham khảo:
Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng(Đ) hoặc sai (S).
Câu 1, Trong các phát biểu sau, đâu là ý kiến đúng , đâu là ý kiến sai về tình huống nguy hiểm ?
	a.       Các tình huống nguy hiểm chỉ gây thiệt hại về tài sản.


b.        Những tình huống nguy hiểm có thể xuất phát từ tự nhiên hoặc con người.
c.        Nhiều tình huống nguy hiểm luôn được báo trước.


d.        Tình huống nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng con người. 


Câu 2,  Bé Bông năm nay lên 6 tuổi. Mẹ đưa bé đến trường Tiểu học trong thôn để xin cho bé vào học, nhưng vì bé không có giấy khai sinh nên trường Tiểu học không nhận bé vào học. Ai có lỗi trong trường hợp này? Vì sao?
	a.         Cha mẹ là người có lỗi vì đã không làm khai sinh cho bé từ khi bé mới sinh.


	b.          Bệnh viện có lỗi vì đã không làm khai sinh cho bé ngay từ khi bé mới sinh ra.


	c.          Nhà trường có lỗi vì đã không tạo điều kiện cho bé vào học.


	d.           Chính quyền cơ sở có lỗi vì đã không làm khai sinh cho bé theo quy định.



Câu 3. Trong giờ học buổi chiều, Lan và các bạn ngửi thấy mùi khét và phát hiện có khói bốc lên từ phòng thí nghiệm gần lớp. Ngọn lửa bắt đầu lan rộng do các thiết bị điện và hóa chất dễ cháy.  Việc làm nào sau đây là đúng? Việc làm nào sai?
a,             Lan vội vàng lấy nước để hất vào đám lửa đang cháy.

b,             Lan chạy vào phòng thí nghiệm để cứu các đồ đạc trong phòng.

c,             Một bạn học sinh gần công tắc đã kịp thời tắt cầu dao điện để tránh chập cháy lan rộng.

d,            Lan nhanh chóng hô to để mọi người biết, Mọi người dùng khăn, áo bịt mũi chạy ra nơi an toàn.
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PHẦN ĐỊA LÍ:
Bài 24: Rừng nhiệt đới
1, Trình bày đặc điểm khí hậu và sinh vật rừng nhiệt đới?
2, Vai trò nào của rừng nhiệt đới?
3, Nguyên nhân chủ yếu khiến rừng nhiệt đới có độ ẩm cao?
4, Tại sao rừng nhiệt đới có hệ sinh thái phong phú?
5, Tác hại lớn nhất của việc chặt phá rừng nhiệt đới là gì?
6, Nếu rừng nhiệt đới tiếp tục bị tàn phá với tốc độ nhanh, hậu quả lâu dài đối với con người có thể là gì?
7, Người dân cần làm gì để vừa khai thác rừng nhiệt đới vừa bảo vệ môi trường?
Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
1, Các đới thiên nhiên phân bố từ đâu đến đâu?
2, Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào? 
3, Ở đới xích đạo, thực vật thường có đặc điểm gì?
4, Vì sao các đới thiên nhiên trên Trái Đất lại phân bố theo chiều từ xích đạo đến hai cực?
5, Khi đi từ xích đạo đến cực, em sẽ thấy điều gì thay đổi?
6, Nếu Trái Đất không có sự thay đổi góc chiếu Mặt Trời, điều gì sẽ xảy ra?
7, Chức năng hoạt động kinh tế ở đô thị chủ yếu là gì?
Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư thế giới.
1, Nhân tố nào không ảnh hưởng nhiều đến phân bố dân cư?
2, Con người thích nghi với đới lạnh bằng cách nào?
3, Nếu dân cư tập trung quá đông ở đô thị, có thể gây ra hậu quả gì?
4, Nếu em là nhà quy hoạch đô thị, em cần quan tâm điều gì bố trí dân cư hợp lý?
5, Một số thành phố lớn đã quá tải về dân số. Làm thế nào để phân bố dân cư hợp lý hơn?
6, Biện pháp hợp lý nhất để giảm áp lực dân số là gì?
Em hãy nối thông tin cột A với cột B sao cho đúng 
	CỘT A
	
	CỘT B

	1. Dân số 
	
	a. số người sinh sống trong một khu vực nhất định.

	2. Mật độ dân số 
	
	b. tập trung ở thành phố, đồng bằng màu mỡ.

	3. Khu vực thưa dân
	
	c. số dân trung bình trên 1km2.

	4. Khu vực đông dân 
	
	d. hoang mạc, sa mạc, vùng núi cao, vùng cực.



PHÂN MÔN LỊCH SỬ
*NỘI DUNG ÔN TẬP: Từ bài 15 đến bài 17
- Bài 15:Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
+ Bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
+ Chính sách về kinh tế của các triều đại phong kiến phương Bắc.
+ Chính sách về văn hoá – xã hội của các triều đại phong kiến phương Bắc.
+ Chuyển biến về kinh tế.
+ Chuyển biến về xã hội.
Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.
+  Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là gì?
+ Nghĩa quân làm chủ vùng đất Đường Lâm, chiếm thành Tống Bình, sắp đặt việc cai trị trong vòng 9 năm. Đây là kết quả của cuộc khởi nghĩa nào?
+ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nào?
 + Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là gì?
+ Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị trướng ở khắp nơi thể hiện điều gì?
+ Điểm giống nhau giữa cuộc đấu tranh của Hai Bà Trưng và Lý Bí là gì? 
+ Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gần với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
+ Địa danh nào  gắn liền với cuộc kháng chiến theo chiến thuật du kích của Triệu Quang Phục chống quân Lương ?
+ Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc là gì? 
- Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt.
+ Các triều đại phong kiến phương Bắc đã bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?
+ Chính sách cai trị  về văn hóa – xã hội của chính quyền đô hộ đối với nhân dân ta ?
+Văn hóa ở nước ta dưới thời kì Bắc thuộc có đặc điểm gì nổi bật ?
+ Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta tiếp thu chữ viết nào?
+ Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?
+ Biểu hiện của việc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt như thế nào?
+ Nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu là biểu hiện của chính sách gì?
+ Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào nước ta?
 + Ngoài việc giữ gìn được nền văn hoá bản địa của mình, nhân dân ta còn tiếp thu Trung Hoa theo hướng nào?
+ Nhân dân ta đã học từ Trung Quốc một số phát minh kĩ thuật nào?
*Tự luận: 
1) Nêu sự chuyển biến về xã hội của nước ta thời Bắc thuộc?
2) Nêu hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40?
3) Việc Lý Bí  lên ngôi vua và đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì?
4) Nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc?
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A. Nội dung ôn tập (Từ tuần 19 đến tuần 30)
Phần I. Đọc – hiểu
a. Văn bản
- Văn bản truyền thuyết với chủ đề: Chuyện kể về những người anh hùng
- Văn bản truyện cổ tích với chủ đề: Thế giới cổ tích
- Văn bản nghị luận với chủ đề: Khác biệt và gần gũi
* Các dạng câu hỏi đọc – hiểu
- Văn bản truyền thuyết:
+ Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, lời
kể, yếu tố kì ảo; nhận biết được chủ đề của văn bản.
+ Nêu được ý nghĩa của hình ảnh/chi tiết trong truyện.
+ Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về bài học/ý nghĩa/thông điệp rút ra từ văn
- Văn bản truyện cổ tích:
+ Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời
người kể chuyện và yếu tố kì ảo.
+ Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề
tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
+ Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về bài học/ý nghĩa/thông điệp rút ra từ văn bản.
- Văn bản nghị luận: 
+ Nhận biết một số yếu tố của văn bản nghị luận: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
+ Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề được đặt ra trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
b. Thực hành Tiếng Việt
- Nghĩa của từ, dấu câu.
- Từ ghép và từ láy.
- Thành phần trạng ngữ; Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc trong câu.
- Cụm từ (cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ).
- Biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ, hoán dụ.
Chú ý: Dạng câu hỏi tìm và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ
Phần II. Viết
1. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
2. Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyền thuyết/truyện cổ tích.
3. Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề ) mà em quan tâm.
B. Một số bài tập minh hoạ
Bài tập 1. Phần 1: Đọc hiểu: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở phía dưới: 
“Ngày xưa có một người tên là Yết Kiêu ở làng Hạ Bì làm nghề đánh cá. Một hôm, ông ta đi dọc theo bờ biển về làng bỗng thấy trên bãi có hai con trâu đang ghì sừng húc nhau dưới bóng trăng khuya. Sẵn đòn ống, ông cầm xông lại phang mạnh mấy cái vào mình chúng nó. Tự dưng hai con trâu chạy xuống biển rồi biến mất. Ông rất kinh ngạc đoán biết là trâu thần. Khi nhìn lại đòn ống thì thấy có mấy cái lông trâu dính vào đấy. Ông mừng quá bỏ vào miệng nuốt đi. Từ đó sức khỏe của Yết Kiêu vượt hẳn mọi người, không một ai dám đương địch. Đặc biệt là có tài lội nước. Mỗi lần ông lặn xuống biển bắt cá, người ta cứ tưởng như ông đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống ở dưới nước luôn sáu bảy ngày mới lên. 
Hồi ấy có quân giặc ở nước ngoài sang cướp nước ta. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh vây bọc, bắt tất cả thuyền bè, đốt phá chài lưới. Đi đến đâu, chúng cướp của giết người gây tang tóc khắp mọi vùng duyên hải. Chiến thuyền nhà vua ra đối địch bị giặc đánh đắm mất cả. Nhà vua rất lo sợ, sai rao trong thiên hạ ai có cách gì lui được giặc dữ sẽ phong cho quyền cao chức trọng. Yết Kiêu bèn tìm đến tâu vua rằng: – “Tôi tuy tài hèn sức mọn nhưng cũng quyết cho lũ chúng nó vào bụng cá”. Vua hỏi: – “Nhà ngươi cần bao nhiêu người’? bao nhiêu thuyền bè?” – “Tâu bệ hạ – ông đáp – chỉ một mình tôi cũng có thể đương được với chúng nó”. Nhà vua mừng lắm, liền phong cho ông làm Đô thống cầm thủy quân đánh giặc. Ông đến Vạn Ninh cho quân sĩ nghỉ ngơi, chỉ bảo họ sắm cho mình một cái khoan, một cái búa. Đoạn, một mình ông lặn xuống đáy biển đi ra chỗ tàu giặc. Ông tìm đến đáy tàu vừa khoan, vừa đục. Ông làm rất lẹ và im lặng, tàu giặc cứ đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Trong một hôm, chúng bị đắm luôn một lúc hơn hai mươi chiếc. […] Nhà vua mừng quá, khen ngợi Yết Kiêu vô cùng, phong ông làm đại vương. Sau khi ông mất, mọi người nhớ ơn lập đền thờ ở cửa Vạn Ninh và ở nhiều cửa biển khác”. 
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại gì? Nêu đặc điểm của thể loại đó.
Câu 2: Đoạn trích kể về nhân vật nào? Nhân vật đó có tài năng đặc biệt gì? 
Câu 3: Em hãy giải thích ý nghĩa của thành ngữ “tài hèn sức mọn”. 
Câu 4: Xác định các cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ có trong câu văn “Ông làm rất lẹ và im lặng, tàu giặc cứ đắm hết chiếc này đến chiếc khác”.
Phần 2. Viết
Viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích mà em đã học
 Bài tập 2: Phần 1: ĐỌC – HIỂU. Đọc văn bản sau:
          Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?
Câu 2. Câu chủ đề của đoạn văn là câu nào?
Câu 3. Nêu nội dung chính của văn bản
Câu 4. Trong văn bản, để phát triển phong trào đọc sách  trong các tổ chức thanh niên, tác giả đã đề nghị điều gì?
Câu 5. Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”? Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao?
Câu 6. Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích là gì?
Phần II: VIẾT .Viết bài văn thuyết minh về một sự kiện diễn ra dưới mái trường THCS Vạn Phúc mà em ấn tượng nhất (một sinh hoạt văn hoá)
Bài tập 3. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
THỜI GIAN LÀ VÀNG
Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.
Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.
Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.
Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.
Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.
(Phương Liên - Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục)
Câu 1: Thể loại của văn bản trên là gì? 
Câu 2 : Xác định câu văn nêu luận điểm trong đoạn văn: “Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.” 
Câu 3: Câu “Thời gian là sự sống” sử dụng biện pháp tu từ nào?
Câu 4: Từ “tri thức” được sử dụng trong văn bản trên được hiểu như thế nào? 
Câu 5: Để làm sáng tỏ luận điểm “ Thời gian là sự sống”, tác giả đã đưa các dẫn chứng nào?
Câu 6: Tìm trạng ngữ có trong đoạn văn sau “ Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.”
Câu 7: Theo em, tại sao tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được? 
Câu 8: Bài học em rút ra được từ văn bản trên?



